
TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tất cả những người hoàn thành cách ly tập trung thực hiện cách ly tại nhà theo công văn số 

4703/UBND-KGVX ngày 21/8/2021

Thực hiện cách ly tại nhà tất cả những người từ tỉnh khác về Cà Mau (không thuộc diện 

cách ly tập trung bên dưới) 
Từ 03/8/2021

Vùng phong tỏa Khóm 4 và Khóm 5 thuộc Phường 6 Từ 13/8/2021

Vùng phong tỏa tại Khóm 1 và Khóm 5 thuộc phường Tân Xuyên Từ 22/8/2021

Trường THCS và THPT Lý Văn Lâm Từ 23/8/2021

Vùng phong tỏa Khóm 4 thuộc Phường 8 Từ 24/8/2021

Vùng phong tỏa Khóm 3 thuộc Phường 4 Từ 24/8/2021

Vùng phong tỏa Khóm 6 thuộc Phường 1 Từ 21/8/2021

Thới Bình Vùng phong tỏa ấp Bào Nhàn thuộc xã Hồ Thị Kỷ Từ 16h30 21/8/2021

Vùng phong tỏa ấp Hiệp Hòa Tây thuộc xã Ngọc Chánh

Vùng phong tỏa chợ Thanh Tùng tại ấp Cái Ngay thuộc xã Thanh Tùng

1 TP. HCM Toàn thành Hồ Chí Minh Từ 19/7/2021 Tập trung

2 ĐỒNG NAI Toàn tỉnh Đồng Nai Từ 24/7/2021 Tập trung

3 BÌNH DƯƠNG Toàn tỉnh Bình Dương Từ 24/7/2021 Tập trung

4 LONG AN Toàn tỉnh Long An Từ 24/7/2021 Tập trung

5 TIỀN GIANG Toàn tỉnh Tiền Giang Từ 24/7/2021 Tập trung

6 ĐỒNG THÁP Toàn tỉnh Đồng Tháp Từ 24/7/2021 Tập trung

Tp. Bạc Liêu Toàn bộ Thành phố Bạc Liêu Từ 03h 23/8/2021

H. Hồng Dân Ấp Ninh Thạnh, xã Ninh Quới A và Ấp Tre thuộc xã Ninh Quế Từ 11/8/2021

H. Hòa Bình Thị Trấn A thuộc thị trấn Hòa Bình và Ấp Tân Tiến thuộc xã Vĩnh Mỹ A Từ 11/8/2021

H Phước Long Toàn bộ xã Vĩnh Thanh và ấp 2B xã Phong Thạnh Tây A Từ 10/8/2021

           TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH CÀ MAU

                    HƯỚNG DẪN TẠM THỜI CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN CÀ MAU

(Cập nhật lúc 19 giờ 30 phút ngày 24/8/2021)

Từ 20/8/2021Đầm Dơi

CÀ MAU Tập trung

BẠC LIÊU7 Tập trung

Tp. Cà Mau

Tại nhà

Hoàn thành cách ly tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tp. Sóc Trăng Toàn bộ Phường 6 Từ 12/8/2021

TX Vĩnh Châu Các xã: Lạc Hòa, Hòa Đông, Vĩnh Hải và Phường 1 Từ 22/8/2021

TX Ngã Năm Toàn bộ xã Vĩnh Quới, Long Bình, Tân Long, Phường 1 và Khóm Tân Trung thuộc phường 2

Kế Sách Xã Xuân Hòa và Ấp Mỹ Tân thuộc xã Nhơn Mỹ	

Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Thạnh Quới và Ấp Trà Lây 2 thuộc xã Thuận hưng Từ 03/8/2021

Toàn xã Thuận Hưng và Ấp Phước An thuộc xã Mỹ Phước Từ 10/8/2021

H. Long Phú Toàn bộ các xã: Tân Thạnh, Long Phú, Long Đức Trường Khánh và Châu Khánh Từ 17/8/2021

H. Mỹ Xuyên Ấp Phú Giao, Thạnh Hưng và Thạnh Bình thuộc xã Thạnh Quới Từ 15/8/2021

H. Thạnh Trị Toàn bộ Thị trấn Phú Lộc, Thị trấn Hưng Lợi, xã Tuân Tức và Ấp 15 thuộc xã Vĩnh Lợi Từ 16/8/2021

H. Cù Lao Dung Xã An Thạnh Nam Từ 22/8/2021

H. Châu Thành Toàn bộ Thị trấn Châu Thành, xã Phú Tân, Ấp Xây Đá A thuộc xã Xã Hồ Đắc Kiện Từ 14/8/2021

Toàn bộ thị Trấn Vĩnh Viễn, xã Lương Nghĩa, xã Long Phú

Ấp 7, 8 và 9 thuộc xã Thuận Hưng

Xã Thuận Hòa,  xã Xà Phiên và Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh Từ 03/8/2021

Phường Thuận An, Thị Xã Long Mỹ Từ 13/8/2021

Tp. Vị Thanh Ấp 3 thuộc xã Vị Tân Từ 14/8/2021

H. Châu Thành Xã Phú Tân Từ 20/8/2021

Ấp 4A thuộc xã Tân Hòa Từ 12/8/2021

Ấp Tân Thạnh Tây thuộc xã Phú Thạnh và Chợ Cái Tắc ấp Tân Phú thị trấn Cái Tắc Từ 03/8/2021

Toàn bộ xã Tân Phú Thạnh và Ấp Nhơn Phú 1 thuộc xã Nhơn Nghĩa A Từ 15/8/2021

Vị Thủy Thị trấn Nàng Mau

Xã Hiệp Hưng

Ấp Phương Thạnh thuộc xã Phương Bình Từ 14/8/2021

Từ 02/8/2021

Toàn bộ Phường Thới Long Từ 21/8/2021

Các phường: Phước Thới, Trường Lạc, Châu Văn Liêm, Long Hưng, Thới An, Thới Hòa

Các xã: Thuận An, Thuận Hưng, Trung Kiên, Trung Nhứt, Phường Thốt Nốt, Phường Tân Lộc

Toàn bộ Phường Tân Hưng, Thuận Hòa Từ 21/8/2021

Vĩnh Thạnh Các xã: Thạnh Quới, Thạnh Lộc, Thạnh Tiến, Vĩnh Bình

Cờ Đỏ Các xã: Thạnh Phú, Thới Hưng, Trung Hưng, Trung Thạnh Trung An, Thị trấn Cờ Đỏ

Thới Lai
Các xã: Trường Xuân, Trường Xuân B, Trường Thắng, Thới Tân, Thới Thạnh, Trường Thạnh,  

Đông Bình, Đông Bình, Đông Thuận  và Thị trấn Thới Lai 

Phong Điền Các xã: Giai Xuân, Nhơn Ái, Trường Long, Mỹ Khánh, Nhơn Nghĩa, Tân Thới

Toàn bộ các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng

Tập trung

Tập trung

H. Phụng Hiệp

Từ 03/8/2021

Tập trung

Long Mỹ

H. Mỹ Tú

Từ 15/8/2021

Từ 20/8/2021

Châu Thành A

SÓC TRĂNG8

Ô Môn

Thốt Nốt

Từ 19/8/2021

Từ 19/8/2021

HẬU GIANG9

CẦN THƠ10



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Các phường: 2, 3, 4, 9 và phường Tân Hội Từ 10/8/2021

Khóm Tân Hưng, phường Tân Hòa Từ 22/7/2021

Toàn bộ các xã: Long Phú, Phú Thạnh, Lộc Hòa, Ngãi Tứ Từ 22/08/2021

Các xã: Tân Lộc, Hòa Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Song Phú, Bình Ninh, Mỹ Lộc, Loạn Mỹ Từ 13/08/2021

Ấp Long Bình xã Lộc Hòa và Ấp Phước Hòa, Thạnh Phú xã Hòa Phú Từ 30/7/2021

Các xã: Phú Quới, Phú Đức, Bình Hòa Phước, Thạch Quế và Bình Hòa Phước, Thạnh Quới Từ 18/8/2021

Vũng Liêm Xã Hiếu Nhơn Từ 22/08/2021

Mang Thích Toàn bộ các xã: Tân An Hội, Long Mỹ, Bình Phước Từ 13/08/2021

H Bình Tân Toàn bộ Thị Trấn Tân Quới, xã Mỹ Thuận Từ 22/08/2021

H. Trà Ôn Toàn bộ xã Trà Côn và xã Hựu Thành Từ 18/8/2021

Khóm 1 Phường 4

Khóm 1 và khóm 4 Phường 5

Ấp 3 thuộc xã Phong Phú và Ấp Rùm Sóc thuộc xã Châu Điền

Ấp Thông Thảo và Ấp Đồng Khoen thuộc xã Hòa Ân Từ 06/8/2021

Ấp Cái Già Bến, ấp Rạch và ấp Cái Già Trên xã Hiệp Mỹ Đông

Ấp Mỹ Cẩm B xã Mỹ Hòa

Ấp Ô Răng thuộc xã Long Sơn và Ấp Trường Bắn thuộc xã Thạch Hòa Sơn Từ 17/8/2021

Xã Thanh Sơn Từ 06/8/2021

H. Trà Cú Khóm 3 thuộc Thị trấn Trà Cú và Ấp Sóc Chà B thuộc xã Thanh Sơn Từ 14/8/2021

H. Càng Long Ấp 3 và ấp 4 xã Mỹ Cẩm Từ 26/7/2021

Giồng Trôm thuộc xã Long Toàn Từ 17/8/2021

Ấp La Bang Chùa xã Đôn Châu và Ấp Rọ Say xã Ngũ Lạc Từ 26/7/2021

Xã Đôn Xuân Từ 07/8/2021

Ấp Bích Trì, Xã Hòa Thuận

Ấp Hòa Lạc B xã Lương Hòa A

H. Tiểu Cần Ấp Tân Đại xã Hiếu Tử

Ấp Vàm Ray thuộc Xã Hàm Tân và Ấp Sóc Ruộng thuộc Xã Tân Hiệp Từ 07/8/2021

Thị trấn Trà Cú và Thị trấn Định An Từ 17/8/2021

Tập trung

Tập trung

Tp Trà Vinh

H. Cầu Ngang

H. Cầu Kè

TRÀ VINH

Duyên Hải

Từ 26/7/2021

Từ 26/7/2021

Từ 26/7/2021

H. Trà Cú

H. Châu Thành

12

Tam Bình

H. Long Hồ11 VĨNH LONG

Tp Vĩnh Long



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Khu phố 4, Phường 7; khu phố 2 thuộc Phường Phú Tân và khu phố Bình Lợi thuộc Phường 6 Từ 16/7/2021

Bưu điện tỉnh Bến Tre, Phường An Hội Từ 07/8/2021

Tổ Nhân dân tự quản số 08, Khu phố 5, Phường Phú Khương Từ 08/8/2021

Ấp Phú Tây xã An Định

Ấp An Thạnh xã An Thạnh

Ấp Phú Hội xã Phú Đức

Ấp An Mỹ, xã An Khánh Từ 17/7/2021

Ấp Tân Quới Ngoại và ấp Tân Phú thuộc xã Tân Thạch Từ 08/8/2021

H. Thạnh Phú Xã An Điền Từ 21/7/2021

Xã Hương Nhượng: Tổ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 14,17,22,23 và Chợ Sơn Đốc Từ 15/7/2021

Xã Bình Thành: Ấp 4, 5 Từ 15/7/2021

Ấp Bình Chiến và Khu phố 3 thuộc Thị trấn Bình Đại

Ấp 1, ấp 2 thuộc xã Bình Thắng và Ấp Long Phú, Long Quới  xã Long Định

Ấp Bình Hòa, Bình Chiến và Bình Thuận thuộc Thị trấn Bình Đại

H. Ba Tri Thị trấn Ba Tri

Ấp Thanh Tịnh thuộc xã Tân Thiền và Ấp An Quy thuộc xã Long Thới

Khu phố 1 thuộc Thị trấn Chợ Lách

Phường Châu Phú A, phường Châu Phú B và Phường Vĩnh Ngươn Từ 26/07/2021

Khóm 7 thuộc Phường Châu Phú A Từ 02/8/2021

Thị xã Tân Châu Toàn bộ Phường Long Sơn Từ 23/8/2021

Tp Long Xuyên Toàn bộ các Phường: Mỹ Thới, Mỹ Phước, Mỹ Bình, Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, Mỹ Hoà Hưng Từ 16/8/2021

Toàn Thị trấn Long Bình và xã Khánh Bình Từ 28/7/2021

Toàn bộ Thị trấn An Phú, xã Khánh An, xã Phú Hữu Từ 16/8/2021

Các xã: Nhơn Hội, Phú Hội, Phước Hưng, Quốc Thái, Vĩnh Hội Đông Từ 19/8/2021

H. Tri Tôn Toàn bộ xã Tà Đảnh Từ 23/8/2021

H. Tịnh Biên Đây Cà Hom thuộc xã Văn Giáo và toàn bộ Thị trấn Tịnh Biên Từ 03/8/2021

H. Chợ Mới Các xã: Hòa An, Hòa Bình, Hội An, Kiến Thành, Long Điền A và Thị trấn Mỹ Luông Từ 16/8/2021

H. Thoại Sơn Ấp Vĩnh Tây và Ấp Tây Bình thuộc xã Vĩnh Trạch Từ 03/8/2021

H. Châu Phú
Các xã: Bình Thủy, Bình Long, Bình Chánh, Bình Mỹ, Mỹ Phú, Mỹ Đức, Thị trấn Cái Dầu, Thạnh 

Mỹ Tây, Đào Hữu Cảnh
Từ 19/8/2021

H. Châu Thành Các xã Vĩnh An, Vĩnh Hanh, Bình Thạnh, Bình Hòa Từ 15/8/2021

Tập trung

Tập trung

Tp. Châu Đốc

H. An Phú

Từ 08/8/2021

Từ 26/7/2021

Từ 07/8/2021

H. Mỏ Cày Nam

H. Chợ Lách

H. Giồng Chôm

Tp Bến tre

H. Châu Thành

H. Bình Đại

BẾN TRE13

AN GIANG14



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tp Rạch Giá Toàn bộ thành phố Rạch Giá

Tân Hiệp Thị trấn Tân Hiệp, xã Tân Hoà và xã Thạnh Đông B

H. Vĩnh Thuận Toàn bộ huyện Vĩnh Thuận Từ 02/8/2021

H. An Biên ấp Kinh Mới thuộc xã Hưng Yên

U Minh Thượng Ấp Cạn Vàm A thuộc xã Thạnh Yên, Ấp Minh Thành thuộc xã Minh Thuận và Xã Hoà Chánh

Các xã: Hòa Thuận, Ngọc Thành, Ngọc Thuận, Thạnh hòa, Thạnh Lộc

Ấp Tà Yểm thuộc xã Bàn Thạch và Ấp Voi Sơn thuộc xã Hòa Thuận Từ 06/8/2021

Xã Ngọc Hòa và Khu phố 6,7, 8 Thị trấn Giồng Riềng Từ 20/8/2021

H. An Minh Ấp Bần B xã Thuận Hòa và Ấp Ngọc Hiển thuộc xã Xã Vân Khánh Đông Từ 17/8/2021

Toàn bộ xã Giục Tượng, xã Minh Hòa Từ 08/8/2021

Xã  Bình An Từ 17/8/2021

Ấp Vĩnh Hòa I thuộc xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

Ấp Hòa Út thuộc xã Định Hòa

Ấp An Phong và An Bình thuộc xã Định An

Toàn bộ các xã: Thới Quản, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Hòa Hưng Bắc Từ 17/8/2021

Ấp Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao Từ 03/8/2021

Kiên Lương Thị trấn Kiên Lương Từ 21/8/2021

Hòn Đất Toàn bộ xã Bình Sơn Từ 10/8/2021

Phú Quốc Xã Cửa Dương Từ 18/8/2021

Thị xã Trảng Bàng Toàn bộ Thị xã Trảng Bàng

H. Tân Châu Các xã: Suối Dây, Tân Hưng, Tân Thành

Thị xã Hòa Thành Phường Hiệp Tân và Phường Long Thành Bắc

H. Bến Cầu Xã Tiên Thuận

Hẻm 35, Ninh Hòa Phường Ninh Thạnh

Chợ Hiệp Ninh, Phường Hiệp Ninh

H. Gò Dầu Các xã: Phước Đông, Hiệp Thạnh, Bàu Đồn, Thạnh Đức Từ 12/8/2021

H. Châu Thành Thị trấn Châu Thành và các xã: Hòa Thạnh, Long Vĩnh, Ninh Điền, Thành Long, Thái Bình Từ 23/8/2021

Dương Minh Châu Các xã: Suối Đá, Thị trấn Dương Minh Châu, Phước Ninh, H. Dương Minh Châu

TX Hòa Thành Ấp Trường Đức xã Trường Đông

Tập trung

Tập trung

Từ 13/8/2021

TP. Tây Ninh Từ 08/8/2021TÂY NINH

Từ 11/8/2021

Từ 17/8/2021

Từ 12/8/2021

KIÊN GIANG

H. Gò Quao

H. Giồng Riềng

H. Châu Thành
15

Từ 17/8/2021

16



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Tp Vũng Tàu Toàn bộ Thành phố Vũng Tàu Từ 24/7/2021

Khu phố Kim Hải, Phường Kim Dinh

Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương

Ấp Bắc 2, Ấp Bắc 3 Xã Hòa Long

Khu phố 4 phường Phước Hưng Từ 26/7/2021

Tổ dân cư số 3 và 9 thuộc khu phố 5, Phường Long Tâm Từ 12/8/2021

H. Long Điền Toàn bộ thị trấn Long Hải Từ 21/7/2021

Phường Phú Mỹ Từ 19/7/2021

Khu phố Song Vĩnh, Phường Tân Phước Từ 30/7/2021

Thôn Tân Long xã Châu Pha Từ 26/7/2021

Thị Trấn Phước Bửu

Ấp Nhân Tiến xã Xuyên Mộc

Xã Bào Lâm

Ấp Thạnh Sơn 1A và Ấp Thạnh Sơn 2A và ấp Hồ Tràm xã Phước Thuận

Khu phố Phước Điền thị trấn Phước Hải

Khu phố Lộc An Thị trấn Phước Hải

Khu phố Thanh Tân, Khu phố Thanh Bình và Khu phố Hòa Hội thị trấn Đất Đỏ

Ấp Tân Hiệp và ấp Tân Thuận xã Long Tân

Ấp Phước Lợi thuộc xã Phước Hội và Ấp Tân Thuận thuộc xã Long Tân Từ 11/8/2021

Khu phố Long Tấn và khu phố Long Phượng thuộc Thị trấn Long Điền Từ 09/8/2021

Ấp Phước Thiện, ấp Phước Thái xã Phước Thịnh

Khu phố Hải Hà 01 thị trấn Long Hải và 'Ấp Lò Vôi xã Phước Hưng

H. Châu Đức Xã Kim Long

H. Chơn Thành Xã Quang Minh và Thị trấn Chơn Thành

TP. Đồng Xoài Xã Tiến Hưng và xã Tân Thành

ấp 2, tổ 6 và ấp 3 (xã Lộc Điền)

Chợ Lộc Ninh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận Từ 20/6/2021

Hẻm 69, Phường Hàm Tiến Từ 10/8/2021

Xã Phú Lạc Từ 20/6/2021

Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong Từ 24/6/2021

Hàm Thuận Bắc xóm 1, thôn Phú Hòa xã Hàm Trí Từ 28/6/2021

Tập trung

BÌNH 

PHƯỚC
H. Lộc Ninh

Tuy Phong

Tp Phan Thiết

Tp Bà Rịa

H. Xuyên Mộc

BÀ RỊA 

VŨNG TÀU

BÌNH THUẬN

Từ 30/6/2021

Từ 26/7/2021

Tập trung

Từ 30/7/2021

Từ 26/7/2021

Từ 20/8/2021

Tập trung

17

H. Đất Đỏ

H. Long Điền

Thị xã Phú Mỹ

19

18



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

H. Tuy An Thôn Diêm Hội, Thôn Tân Hòa Xã An Hòa Hải

Thôn Mậu Lâm Bắc, Xã Hòa Quang

Thôn Phước Khánh, Xã Hòa Trị

H. Tây Hòa Thôn Phước Mỹ, Xã Hòa Bình 1

Xóm giữa ngân Điên, Sơn Hà, Xã Sơn Hà

Thôn Ngân Điền, Xã Sơn Hà

Thôn Nguyên Trang, Xã Sơn Nguyên

Thôn Xây Dựng, Xã Suối Trai

Khu phố Đông Hòa, Khu phố Bắc Lý, Khu phố Tịnh Sơn, Thị trấn Củng Sơn

Tổ tự quản số 8 và số 13, Phường 1

Khu Dân cư Tản Đà, Phường 1

Phường 2

Khu phố Nguyễn Công Trứ, Khu phố Lê Thánh Tôn Phường 3

Đường Trần Quý Cáp Phường 3

Phòng khám đa khoa Đức Tín, Phường 5

Khu phố 1 Nguyễn Trung Trực, Phường 8

Khu Phố Trần Phú, Phường 8

Tuyến đường Trần Phú, Phường 8

Thôn Phú Vang, Xã Bình Kiến

Chợ Màng Màng, Xã Bình Kiến

Ga đường sắt Phú Hiệp, Phường Hòa Hiệp Trung

Thôn Sơn Thọ, Thôn Tường Quang, Thôn Ngọc Phong Xã Hòa Kiến

Xóm Bèo, thôn Phú Ân, xã An Phú

Xã Bình Kiến, Hòa Kiến, Phường 9

Công ty CCIPY, KCN An Phú

Khu phố 5, xã Phú Thạnh

Khu phố Phước Hậu 1, Phường 9

Buôn Ly, Buôn Bầu Xã Ea Trol

Buôn Hai K Lóc Xã Ea Bia

Xóm Làng Huế, Thôn Hiệp Hòa, Xã Đức Bình Đông

Khu Phố 2 Thị trấn Hai Riêng

Xóm Nam, Khu dân cư Khu Phố 3 Thị trấn Hai Riêng

Khu phố Phú Lạc, Khu tái định cư Phú Lạc, Xã Hòa Hiệp Nam

Ga Hảo Sơn, Xã Đông Hòa

Khu phố Phú Thọ, Khu đường sắt Hòa Hiệp Trung, Xã Hòa Hiệp Trung

UBND xã Hòa Xuân Nam

Thôn Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam

20

H. Phú Hòa

Từ 27/7/2021 Tập trung

H. Sông Hinh

H. Đông Hòa

Tp. Tuy Hòa
PHÚ YÊN

H. Sơn Hòa



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

21 BÌNH ĐỊNH TX Hoài Nhơn Các phường Tam Quan, Tam Quan Nam và Hoài Hảo Từ 4/8/2021 Tập trung

Tp. Nha Trang Toàn bộ Tp Nha Trang Từ 07/8/2021

H. Diên Khánh Thôn Trung 3 xã Diên Điền Từ 26/7/2021

H. Vạn Ninh Tổ 1 và Tổ 9 thuộc Thị trấn Vạn Giã và thị xã Ninh Hòa Từ 30/7/2021

H. Cam Lâm Thôn Đồng Cau xã Suối Tân Từ 26/7/2021

Thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

Trạm Y tế xã Mỹ Đức

TP. Bảo Lộc Tổ dân phố 6, Phường Lộc Sơn

H. Đức Trọng Công ty Thanh Bình Xanh, Hà Huy Tập, Thị trấn Liên Nghĩa

Hẻm 116 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, KP5, phường Mỹ Bình

Hẻm 21 đường Thống Nhất, KP2, phường Đài Sơn

Hẻm 228 đường 21/8 KP 6 và hẻm 45/22 đường Trương Định phường Phước Mỹ

Hẻm 129 Đường Trần Phú, KP5, phường Phú Hà

Thôn Từ Tâm 1 và Từ Tâm 2, Xã Phước Hải

Hẻm 68 và hẻm 80 Quốc lộ 1A và hẻm 20/1 đường Trần Phú thuộc KP4, TT Phước Dân

25 QUẢNG NGÃI Toàn TX Đức Phổ, TP Quãng Ngãi Từ 08/7/2021 Tập trung

26 HUẾ Phú Lộc
Thôn Phước Hưng, Thủy Yên Hạ, Thủy Yên Thượng, Thủy Yên Thôn, An Bàng, Thủy Cam xã 

Lộc Thủy
Từ 18/7/2021 Tập trung

Tổ dân phố 1, Thị trấn Kiến Đức

Tổ 1, Thôn 7, Xã Đắk Wer

Thôn 10, Xã Đắk Wer

Thôn Quảng Đà, Xã Đắk Sôr

Bon Bu Boong, Xã Đắk N'Drung

Thôn 10, Xã Nam Bình

Tổ dân phố 6

Quầy thuốc Hồng Ngọc, đường Đinh Tiên Hoàng, TDP9, Thị trấn Đắk Mil

Phòng xét nghiệm của bà Võ Thị Lệ, số 89A, đường Lê Duẩn, TDP10, Thị trấn Đắk Mil

Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An

Thôn Đức Hoài, Xã Đức Mạnh

TP Gia Nghĩa Tổ dân số 2, tố dân phố 3, Phường Nghĩa Tân

Huyện Lăk Buôn Drên A, xã Đắk Liêng Từ 04/8/2021

Thị Xã Buôn Hồ Các xã: Cư Bao, Bình Thuận, Phường Bình Tân

Huyện Buôn Đôn Các xã; Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Wer, Tân Hoà

Buôn Ma Thuột Phường Thành Nhất và Xã Ea Kao

Huyện Krông Pắc Các xã: Ea Kly, Ea Knuec, Ea Yông, Ea Kênh, Hòa Tiến, Tân Tiến, Vụ Bổn 

Tập trung

Tập trung

Tập trung

Từ 14/7/2021

Tập trung

Tập trung

Từ 15/7/2021

Từ 01/8/2021

23

22

H. Đạ Tẻh

KHÁNH HÒA

24

27

LÂM ĐỒNG

Huyện Đắk Mil

H. Ninh Phước

ĐẮK LẮK28

Từ 09/8/2021

ĐẮK NÔNG

Huyện Đắk R' Lấp

Từ 27/7/2021

Huyện Krông Nô

Từ 19/8/2021
Tập trung

NINH 

THUẬN

Tp Phan Rang 

Tháp Chàm



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

H. Tương Dương Xã Thượng Minh Từ 15/7/2021

Bản La Ngan, Lưu Hòa, Lưu Thắng, Tạt Thoong xã Chiên Lưu

Bản Cha Ka 1 xã Bảo Thăng

H. Quỳnh Lưu Toàn bộ huyện Quỳnh Lưu Từ 07/8/2021

Ngõ 377 đường Nguyễn Du phường Thạch Quý

Tòa C2 chung cư Vinhome phường Thạch Linh

Tổ dân phố 5 và tổ dân phố 5 phường Bắc Hà

Thôn Hồng Hà và thôn Đoài Thịnh xã Thạch Trung

Tổ dân phố 2 và tổ dân phố 4 phường Nguyễn Du

Thôn 4 xã Quang Diệm

Thôn 1 xã Sơn Trường

Thôn Đại Vường xã Sơn Phú

H. Nghi Xuân Thôn Gia Phú và thôn Mỹ Lộc xã Xuân Viên

H. Lộc Hà Thị trấn Lộc Hà

Thôn Thọ xã Thạch Liên

Xã Lâm Hương

31 THANH HÓA TX Nghi Sơn Xã Nghi Sơn Từ 04/8/2021 Tập trung

TX Mỹ Hào Phòng khám Đa khoa Hưng Hà (Số 110, đường Nguyễn Bình), Phường Nhân Hòa

H. Ân Thi Thôn Phù Ủng, Xã Phù Ủng

H. Khoái Châu Thôn Bãi Sậy 2, Xã Tân Dân

H. Văn Giang Thôn Công Luận 2, Thị trấn Văn Giang Từ 07/8/2021

Khu 10 thuộc Phường Tân Bình

Khu Tứ Thông thuộc Phường Tứ Minh

H. Gia Lộc Toàn bộ xã Gia Khánh

34 HẢI PHÒNG Q. Lê Trân Ngõ 512 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Niệm Từ 27/7/2021 Tập trung

Thôn Sàng, Xã Đạo Lý Từ 27/7/2021

Thôn 1,2,3 Phú Đa, xã Công Lý Từ 28/07/2021

Tập trung

Tập trung

Tập trung

Từ 18/7/2021

30 HÀ TĨNH

29

H. Hương Sơn
Từ 18/7/2021

Tập trung

Tập trung

Từ 04/8/2021

Từ 11/8/2021

35

Tp. Hải Dương
33 HẢI DƯƠNG

HƯNG YÊN32

NGHỆ AN

H. Lý NhânHÀ NAM

H. Kỳ Sơn

H. Thạch Hà

Tp Hà Tĩnh



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Thôn Kênh Đào, xã An Mỹ Từ 03/7/2021

Thôn Vĩnh Lạc Xã Mỹ Thành

Phú Hiền, Xã Hợp Thanh

51/169/179 Tân Khai, Phường Vĩnh Hưng

Phường Vĩnh Hưng

Ngách 24, ngõ 120 Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam

Phường Định Công

Trương Định, Phường Tương Mai

Ngõ 422 Trương Định, Phường Tương Mai

Ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai

CC Sunshine Place ngõ 13 Mai Động

Chung cư CT2, Phường Yên Sở

Ngách 46/55, Tố 11A, Tứ Kỳ, Phường Hoàng Liệt

Chợ Giáp Nhị, Chung cư Nam Đô, Phường Thinh Liệt

Ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp, Mỹ Đình 1

Ngõ 11 phố Tân Mỹ, Mỹ Đình 1

Tổ dân phố Lò, Phường Tây Mỗ

Chung cư An Lạc, tổ dân phố 1, Phường Trung Văn

Nhà An Sinh B, Phường Cầu Diễn

Ngách 2, ngõ 50, tổ dân phố 6, Phường Mễ Trì Thượng

Phố Tô Hiến Thành, Phường Lê Đại Hành

Chung cư 93 Lò Đúc, Phạm Đình Hổ

Công ty Thực phẩm Thanh Nga, Phố Minh Khai, Phường Thanh Lương Từ 10/8/2021

H. Ứng Hòa Thôn Thái Hòa, Xã Hòa Xá

H. Quốc Oai  Thôn Hoa Vôi, Thị trấn Quốc Oai

Thôn Bùng và Thôn Vĩnh Lộc 1 Xã Phùng Xá

3 thôn: 1,4,6 Xã Tiến Xuân

36 HÀ NỘI

Từ 27/7/2021

Q. Hoàng Mai

Q. Nam Từ Liêm

H. Thạch Thất

Từ 27/7/2021

Từ 27/7/2021

Mỹ Đức

Q. Hai Bà Trưng

Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

H. Mê Linh Thôn Xa Mạc, Xã Liên Mạc

Ngõ 562 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1

Tổ 1, Đức Diễn, Phường Phúc Diễn

Ngõ 36/521 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2

1a/45/58 Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa

TTA10 đường 800A Nghĩa Đô Phường Nghia Đô

Ngõ 53 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô

C4 Cát Thịnh, Phường Ngã Tư Sở

182 Xã Đàn 2, Phường Nam Hồng

Ngõ Linh Quang, Phường Văn Chương

Tập thể F3 Thành Công 2, Phường Láng hạ

95 Láng Hạ, Quận Đống Đa

Khu F3 Ngõ 171 Thái Hà, Phường Láng Hạ

Khu vực Nhà thuốc Đức Tâm, Phường Láng Hạ

Ngách 180/84 Phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung

Ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột

Khu vực 1, 2 và 3 của Phường Văn Chương Từ 15/8/2021

Ngõ Thanh Bình, Thôn Đông Bài, Xã Mai Đình

Khu dân cư Thanh Bình, thôn Đông Xã Phú Minh

Phố Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh

Phố Lê Thánh Tống, Phường Phan Chu Trinh

Phố Đinh Tiên Hoàng, Phường Lý Thái tổ

31 Hàng Mắn, Phường Lý Thái Tổ

Phố Ngô Quyền, Phường Tràng Tiền

Số 1 Trần Khánh Dư

Hồng Hà và Vọng Hà Phường Chương Dương

Ngõ 22 Hàng Hương, Phường Hàng Mã

HÀ NỘI

Q. Sóc Sơn

Q. Hoàng Kiếm

36

Q. Cầu Giấy

Từ 27/7/2021

Q. Đống Đa

Từ 27/7/2021

Q. Bắc Từ Liêm

Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh Từ 12/8/2021

Thôn Tương Chúc, Ngũ Hiệp

Khu tái định cư Triều Khúc và Ngõ 124 triều Khúc, Xã Tân Triều

Tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Thường Tín

Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất

Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính

Ngách 17 Ngõ 236 Khương Đình, Phường Hạ Đình

Viện Cơ khí Năng lượng và Mõ - 565 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung

Ngõ 64 Phan Đình Giót, Phường Phương Liệt

Nhà A2, Phường Thanh Xuân Bắc

Mê Linh Thôn Tây Xá, Phường Hoàng Kim

Chung cư Westa Phường Mộ Lao

Cụm 2, Tổ 5 Phường La Khê

Tổ dân phố Hà Trì, Phường Hà Cầu

Chung cư HJK Phường Dương Nội

Ngõ 565 Nguyễn Trãi, tố dân phố 12, Phường Văn Quán

Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc

Đào Tấn, Phường Cống Vị

Chợ đầu mối Long Biên, Phường Phúc Xá Từ 12/8/2021

Phố Đội Cấn, Phường Ngọc Hà Từ 15/8/2021

H. Hoài Đức Thôn Vân Lũng, Xã An Khánh

Ngõ 12 Mai Châu, Xã Đại Mạch

Chi nhánh công ty MEDA xã Vân Nội

Thôn Đại Độ, xã Võng La

Thôn Bầu, xã Kim Chung

Công ty SEI tại khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung

Thôn Bắc, Xã Kim Nỗ

Ngõ 564/55/14 Nguyễn Văn Cừ Tổ 12, Phường Gia Thụy

Tòa S6B, Shymphony, Phường Phúc Lợi

Nguyệt Quế 02-61 Vinhome Riverside Phường Phúc Đồng

Ngỏ 52, Tổ 1, Phường Ngọc Lâm

HÀ NỘI36

Q. Thanh Xuân

H. Thường Tín

Đông Anh

Từ 27/7/2021

Long Biên

Hà Đông

Thanh Trì

Từ 27/7/2021

Ba Đình

Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

Khu phố Vũ, Khu phố 10 phường Đại Phúc

Ngõ 16 và 17 Phường Vân Dương

Khu Hòa Đình, Phường Võ Văn Cường

Khu Bồ Sơn, Phường Võ cường Từ 04/8/2021

Ngõ 26 Huyền Quang, Đọ Xá, Phường Ninh Xá

Dãy nhà Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An

Tổ 30, Tổ 31, Tổ 32 và Tổ 34 Khu 3, Phường Tiền An

Phường Tiền An

Ngõ 2 Đường Rạp Hát phường Vệ An

Thôn Giang Liễu

Lạc Xá, Huyện Quế Võ

Thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, huyện Tân Yên Từ 03/7/2021

H. Lục Ngạn Toàn huyện Lục Ngạn

H. Yên Dũng Thị trấn Tân An

H. Hiệp Hòa Thôn Thanh Lương, xã Hoàng Lương

Thôn Phương Lạn 2 xã Phương Sơn

Thôn Hà Tú xã Chu Diện

Việt Yên Thôn chùa xã Tăng Tiến

39 THÁI BÌNH H. Tiền hải Cụm dân cư Xóm 7 thôn Thanh Lâm xã Đông Minh Từ 27/7/2021 Tập trung

H. Bạch Thông Khu CLTT xã Tân Tú, Khu điều trị TTYT Bạch Thông Thị trấn Phủ Thông

Khu điều trị BVĐK tỉnh, Phường Huyền Tụng

Trường CĐ Bắc Kạn cơ sở 2, Phường Sông Cầu

H. Chợ Đồn Khu điều trị BV Chợ Đồn, Thị trấn Bằng Lũng

H. Ý Yên Xóm 10 thuộc xã Yên Nhân Từ 11/8/2021

H. Vụ Bản Toàn bộ xã Tân Khánh và xã Hiển Khánh

H. Mỹ Lộc TDP Bắc Lê Xá và TDP Nam Lê Xá thuộc Thị trấn Mỹ Lộc

41 NAM ĐỊNH

BẮC KẠN40

37 BẮC NINH

H. Lục Nam

38 BẮC GIANG Tập trung

Tập trung

Tập trung
Từ 13/8/2021

Từ 27/7/2021

Từ 03/8/2021

TP Bắc Kạn Từ 27/7/2021

Tp. Bắc Ninh

H. Quế Võ

Từ 27/7/2021

Tập trung



TT Tỉnh/Tp Q./Huyện/Tp Địa điểm Thời gian Cách ly

H. Phú Bình Xóm La Muôi. Xã Tân Khánh Từ 04/8/2021 Tập Trung

Bệnh viện An Phú, số 152, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ

Xóm Thái Sơn 2, Phường Quyết Thắng

Thôn Bảo Đài 1 và Thôn Suối Ngang 1, Xã Hòa Thắng

Xóm Chim, Xã Minh Hòa

44 LÀO CAI Tp. Lào Cai Công ty Nam Phong, Phường Duyên Hải Từ 03/8/2021 Tập trung

Lưu ý:

- Thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ngoài tỉnh về Cà Mau

- Hướng dẫn này đã có sự thống nhất của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau 

- Thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà 14 ngày theo Công văn 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế và Công văn 

678/CV-BCĐ ngày 15/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Cà Mau.            

- Hướng dẫn chỉ mang tính chất tạm thời, các địa phương cần theo dõi sát tình hình dịch trên các nguồn thông tin chính thống 

để thực hiện cách ly đúng theo quy định 

- Liên hệ góp ý: trantruonggiangcm93@gmail.com

Tp Thái Nguyên Từ 27/7/2021 Tập trung

43 LẠNG SƠN Tập Trung

42
THÁI 

NGUYÊN

H. Hữu Lũng Từ 03/8/2021


